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VIỄN THÔNG LÀO CAI

Ắc quy 126 4.531 77.027.000

1
Ắc quy 2V-500AH 
Nazada Bình 22

Nhựa cứng/
Bản cực chì 28 616

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 10.472.000

2 Ắc quy 12V-7AH Bình 8
Nhựa cứng/
Bản cực chì 40 320

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 5.440.000

3
Accu Posmax 2V-
300AH Bình 1

Nhựa cứng/
Bản cực chì 16 16

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 272.000

4 Posmax 12-150 AH Bình 27
Nhựa cứng/
Bản cực chì 45 1.215

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 20.655.000

5 Vision 12V-150 AH Bình 27
Nhựa cứng/
Bản cực chì 45 1.215

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 20.655.000

6 Shoto 12V-150 AH Bình 17
Nhựa cứng/
Bản cực chì 45 765

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 13.005.000

7 Shoto 2V-300AH Bình 24
Nhựa cứng/
Bản cực chì 16 384

Hỏng, không sử 
dụng được 17.000 6.528.000

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Lệ Thủy

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN 
THANH LÝ NĂM 2024

Kèm theo Thông báo số        /VNPT-LCI-HĐTL-KTKH ngày       /06/2024

STT Tên vật tư/CCDC ĐVT
Mã 
thẻ 
TS 

Tổng 
(Bình)

Vật liệu thu 
hồi

Trọng 
lượng/1 đơn 
vị tài sản, vật 

tư (kg)

Lê Thị Minh Nguyệt Trần Minh Đức

Tổng trọng 
lượng (kg) Tình trạng

Đơn giá phê 
duyệt giá khởi 

điểm (đ/kg)

Thành tiền (đ)
( Bao gồm 

VAT)

TUQ.TP.KẾ TOÁN-KẾ HOẠCH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC
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